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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 

 tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc năm 2025 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ ban hành 

Ban hành nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên 

chức; 

Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng 

bậc lương và phục cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản 

lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ  Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; 

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-SYT ngày 25/6/2025 của Sở Y tế về việc phê duyệt 

kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc trực thuộc Sở Y tế 

năm 2025; 

Căn cứ Báo cáo số 114/BC-HĐTDVC ngày 03/9/2025 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc về việc báo cáo kết quả xét tuyển viên chức 

năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2025 tại Trung tâm Y tế 

huyện Xuyên Mộc:  
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Tổng số: 25 thí sinh. 

- Trúng tuyển: 18 thí sinh. 

- Không trúng tuyển: 07 thí sinh. 

(Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025 công khai kết quả tuyển dụng 

trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc và gửi Thông báo 

công nhận trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo quy định. 

- Giao phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh hoàn thiện 

hồ sơ dự tuyển; xác minh văn bằng, chứng chỉ đối với các trường hợp trúng tuyển trước 

khi ký hợp đồng làm việc; cử người hướng dẫn tập sự đối với các cá nhân được tuyển 

dụng tại Điều 1 theo quy định hiện hành (nếu có). 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Hội đồng tuyển dụng viên chức và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế (b/c); 

- KBNN huyện; 

- Phó Giám đốc; 

- Đăng Websibe TTYT; 

- Các khoa, phòng, TYT;         

- Lưu VT.                       Vũ Văn Nam 

   

 

 

Ký bởi: Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc
Ngày ký: 05-09-2025 09:46:38 +07:00



1 Nguyễn Nhật Huy 06/12/2000 Nghệ An Bác sỹ y khoa Bác sỹ (hạng III) V.08.01.03 71.25 71.25
Trúng 

tuyển

2 Hoàng Văn Trường 15/12/1985 Hải Phòng Dược sỹ đại học Dược sỹ (hạng III) V.08.08.22 76.25 76.25
Trúng 

tuyển

3 Trần Mỹ Lệ Hằng 21/11/1981
TP. Hồ Chí 

Minh
Kế toán đại học Kế toán viên 06,031 84 84

Trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 15/04/1991
TP. Hồ Chí 

Minh

Xét nghiệm y học 

cao đẳng

Kỹ thuật y (hạng 

IV)
V.08.07.19 68.3 68.3

Trúng 

tuyển

5 Vũ Thị Phương Anh 24/09/1989 Ninh Bình
Điều dưỡng cao 

đẳng

Điều dưỡng (hạng 

IV)
V.08.05.13 80 80

Trúng 

tuyển

6 Vũ Thanh Hải 03/12/1984 Hải Phòng
Điều dưỡng cao 

đẳng

Điều dưỡng (hạng 

IV)
V.08.05.13 88.5 88.5

Trúng 

tuyển

7 Bùi Xuân Hiến 27/05/1992 Quảng Trị
Điều dưỡng cao 

đẳng

Điều dưỡng (hạng 

IV)
V.08.05.13 91.5 91.5

Trúng 

tuyển

8 Lê Thị Mỹ Huyền 12/02/1999 Huế
Điều dưỡng cao 

đẳng

Điều dưỡng (hạng 

IV)
V.08.05.13 72 72

Trúng 

tuyển

9 Phạm Thị Minh Phương 24/03/1993 Hưng Yên
Điều dưỡng cao 

đẳng

Điều dưỡng (hạng 

IV)
V.08.05.13 87 87

Trúng 

tuyển

10 Nguyễn Thị Minh Tân 13/05/1997 TP Đà Nẵng
Điều dưỡng cao 

đẳng

Điều dưỡng (hạng 

IV)
V.08.05.13 76 76

Trúng 

tuyển

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán

Tổng 

điểm 

Trình độ chuyên 

môn
Kết quả

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTYT ngày      tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc )

Ghi 

chú

Chức danh dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn

Mã số 

CDNN

412 05



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán

Tổng 

điểm 

Trình độ chuyên 

môn
Kết quả

Ghi 

chú

Chức danh dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn

Mã số 

CDNN

11 Nguyễn Lưu Thái An 17/10/1988 Lâm Đồng Y sỹ đa khoa Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 70 70
Trúng 

tuyển

12 Nguyễn Thị Duyên 19/06/1995 Hà Tĩnh Y sỹ đa khoa Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 80 80
Trúng 

tuyển

13 Nguyễn Thị Huỳnh Như 29/04/1986 Đồng Nai Y sỹ đa khoa Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 74 74
Trúng 

tuyển

14 Phạm Thị Nhung 24/11/1994 Hà Tĩnh Y sỹ đa khoa Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 75 75
Trúng 

tuyển

15 Nguyễn Lý Thuỳ Trang 08/10/2002
TP. Hồ Chí 

Minh
Y sỹ đa khoa Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 76 76

Trúng 

tuyển

16 Đậu Xuân Trọng 03/09/1991 Hà Tĩnh Y sỹ đa khoa Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 59.25 59.25
Trúng 

tuyển

17 Ung Thị Kim Ngân 28/01/1996 Đồng Tháp
Y sỹ y học cổ 

truyền
Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 61.85 61.85

Trúng 

tuyển

18 Bùi Thị Kim Ngân 02/09/1995 Thanh Hoá
Y sỹ y học cổ 

truyền
Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 73 73

Trúng 

tuyển

Tổng cộng: 18 thí sinh.



1 Thạch Ngọc Xuân Giàu 24/01/1993 Tây Ninh Dược sỹ đại học Dược sỹ (hạng III) V.08.08.22 24 24

Không 

trúng 

tuyển

2 Phan Thị Ngân 28/07/2000 Tây Ninh Dược sỹ đại học Dược sỹ (hạng III) V.08.08.22 44.5 44.5

Không 

trúng 

tuyển

3 Nguyễn Thị Thuỳ Nhân 13/06/1982 Gia Lai Dược sỹ đại học Dược sỹ (hạng III) V.08.08.22 25.75 25.75

Không 

trúng 

tuyển

4 Dương Đức Trung 24/08/2002 Quảng Trị Dược sỹ đại học Dược sỹ (hạng III) V.08.08.22 Không tham 

gia phỏng vấn

5 Trương Như Quỳnh 22/09/2003
Thừa Thiên 

Huế

Xét nghiệm y học 

đại học

Kỹ thuật y (hạng 

IV)
V.08.07.19 56 56

Không 

trúng 

tuyển

6 Thái Doãn Chí 01/01/1993 Nghệ An
Y sỹ y học cổ 

truyền
Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 42.65 42.65

Không 

trúng 

tuyển

7 Nguyễn Thế Thành 03/07/1994 Thanh Hoá
Y sỹ y học cổ 

truyền
Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 50.5 50.5

Không 

trúng 

tuyển

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTYT ngày      tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc )

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2025

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán

Trình độ chuyên 

môn

Ghi 

chú

Mã số 

CDNN

Đối 

tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả

Chức danh dự 

tuyển
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Tổng cộng: 07 thí sinh


